	BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                

Tp. Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2012
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I. Các quyết định về việc cho phép đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng của ngành hoặc chuyên ngành tương ứng với ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo:


1. Quyết định cho phép đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ may số: 3101/THCN&DN, ngày 14 tháng 04 năm 2003, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với cho phép đào tạo trình độ trung cấp).

2. Quyết định cho phép đào tạo trình độ cao đẳng ngành Công nghệ may số 560/QĐ/BGD&ĐT-ĐH, ngày 01 tháng  02 năm 2001, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mã số: 23.04.10 (đối với cho phép đào tạo trình độ cao đẳng).

3. Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng ngành Công nghệ may số 5863/QĐ/BGDĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2010, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mã số: 51510406.
II. Các điều kiện bảo đảm chất lượng

1. Đội ngũ giảng viên

Mẫu 1. Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các môn học/học phần của ngành Công nghệ may
	Stt
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành, chuyên ngành đào tạo
	Học phần/môn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm

	1
	Nguyễn Tiến Bình, 1955
	Giảng viên
	Tiến sĩ, Nga, 1992
	Khoa học kỹ thuật- Kỹ thuật dệt
	1. Vật liệu dệt may

2. Lập kế hoạch sản xuất ngành may
3. Cải tiến sản xuất ngành may

	2
	Nguyễn Thanh Bình,  1976, Trưởng bộ môn thiết kế
	Giảng viên
	Thạc sĩ, VN, 2012
	Công nghệ vật liệu dệt may
	1. Thiết kế trang phục công sở 
2. Thiết kế trang phục cưới
3. Thiết kế trang phục 3



	3
	Nguyễn Thị Kim Thanh, 1976
	Giảng viên
	Thạc sĩ, VN, 2008
	Công nghệ vật liệu dệt may
	1. Thiết kế trang phục 1

2. Cơ sở Thiết kế trang phục
3. Thiết kế trang phục 2

	4
	Lê Thị Mộng Trang, 1973, Trưởng bộ môn công nghệ
	Giảng viên
	Kỹ sư VN, 2000
	Công nghệ cắt may
	1. ật liệu dệt may 

2. Thiết kế trang phục 3

3. Công nghệ may trang phục 3

	5
	Lê Thị Kiều Oanh, 1968, Trưởng khoa
	Giảng viên
	Thạc sĩ, VN, 2005
	Quản trị kinh doanh
	1. Quản lý chất lượng trang phục

2. Công nghệ sản xuất

3. Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp

	6
	Nguyễn Hữu Trí, 1974
	Giảng viên
	Kỹ sư VN, 2000
	Công nghệ cắt may
	1. Thiết bị may công nghiệp

2. Công nghệ may 4

3. An toàn công nghiệp và môi trường

	7
	Nguyễn Mai Thanh Thảo, 1983
	Giảng viên
	Kỹ sư, VN, 2007
	Công nghệ cắt may
	1. Công nghệ may trang phục 2

2. Kỹ thuật may cơ bản
3. Thực hành công nghệ may trang phục 3

	8
	Phùng Thị Ngọc Tiên, 1976
	Giảng viên
	Kỹ sư, VN, 2007
	Thiết kế thời trang
	1. Thực hành mỹ thuật cơ bản 
2. Vẽ mỹ thuật trang phục

3. Sáng tác mẫu thời trang 

	9
	Lê Duy, 1982
	Giảng viên
	Cử nhân VN, 2004
	Sư phạm mỹ thuật
	1. Tin học ứng dụng trong ngành may 

2. Vẽ mỹ thuật 

3. Vẽ trang phục bằng corel draw 

	8
	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, 1976
	Giảng viên
	Kỹ sư, VN, 1998
	Kỹ thuật nữ công
	1. Công nghệ may trang phục 1.

2. Công nghệ may trang phục 2
3. Thiết kế trang phục 2.

	10
	Đỗ Thị Thu Hồng, 1969, phó khoa CN may –TKTT & da giầy
	Giảng viên
	Kỹ sư, 1993
	Kỹ sư công nghệ
	1.Thiết kế giày
2. Thiết kế nón và túi xách

	11
	Ngô Hoài Quang Trung, 1967
	Giảng viên
	Kỹ sư, VN, 1996
	 Cơ khí
	1. Thiết bị may

2. Thiết kế nhà xưởng và lắp đặt thiết bị may

	12
	Nguyễn Văn Kính, 1958, trưởng khoa KHCB
	PGS
	Tiến sĩ,

VN, 1990
	Toán
	Toán cao cấp C1

Toán cao cấp C2

	13
	Phạm Nhân Thành, 1959
	Giảng viên
	Tiến sĩ, VN, 2003
	Ngữ văn
	Logic học

Phương pháp nghiên cứu khoa học

	14
	Trần Thanh Toàn, 1957
	Giảng viên
	Tiến sĩ,

VN, 2010
	QTKD
	Quản trị học

	15
	Đào Thị Trang, 1982
	Giảng viên
	Thạc sĩ,

VN, 2009
	Đại số và Lý thuyết số
	Toán cao cấp C3

Hàm phức

	16
	Nguyễn Quốc Tiến, 1982
	Giảng viên
	Thạc sĩ,

VN, 2008
	Đại số và Lý thuyết số
	Xác suất thống kê

Qui hoạch tuyến tính

	17
	Phan Thị Ngọc Uyên, 1978
	Giảng viên
	Thạc sĩ, 

VN, 2008
	Triết học
	Những nguyên lý‎ cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

	18
	Phan Xuân Cường, 1982, Trưởng phòng


	Giảng viên


	Thạc sĩ, VN, 2008
	Kinh tế chính trị
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam

	19
	Nguyễn Thị Huyền, 1979


	Giảng viên
	Thạc sĩ, VN, 2010

Cử nhân
	Luật học
	Pháp luật đại cương

Luật kinh tế

	20
	Quách Tố Trinh, 1979
	Giảng viên
	Thạc sĩ,

VN, 2007
	QTKD
	Marketing căn bản

Luật thương mại

	21
	Phạm Ngọc Sơn, 1979, Phó Giám đốc trung tâm
	Giảng viên
	Thạc sĩ,

VN, 2007
	Giảng dạy Tiếng Anh
	Anh văn 1

	22
	Trần Tín Nghị, 1980
	Giảng viên
	Thạc sĩ,

VN, 2012
	Tiếng Anh
	Anh văn 2

	23
	Phan Thị Thu Thuý, 1983
	Giảng viên
	Thạc sĩ,

VN,

2010
	Kinh tế chính trị
	Lịch sử các học thuyết kinh tế

	24
	Hoàng Thị Liên Chi, 1963, Phó Giám đốc
	Giảng viên
	Thạc sĩ, VN, 2010
	CNTT
	Tin học đại cương

Thực hành tin học đại cương

	25
	Đinh Vinh Hiển, 1970
	Giảng viên
	Thạc sĩ, VN, 2007
	Toán
	Toán kinh tế

Qui hoạch thực nghiệm

	26
	Thái Doãn Thanh, 1976, Trưởng phòng Đào tạo
	Giảng viên
	Thạc sĩ, VN, 2002
	Vật lí
	Vật lý đại cương 1,2

	27
	Nguyễn Văn Đạt, 1973, Giám đốc trung tâm
	Giảng viên
	Cử nhân, VN, 1996
	Anh văn
	Anh văn chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý

	28
	Nguyễn Ngọc Kiệm, 1956
	Giảng viên
	Cử nhân

VN, 1996
	Khoa học quân sự
	Giáo dục quốc phòng an ninh 1,2

	29
	Nguyễn Xuân Phúc, 1985
	Giảng viên
	Cử nhân

VN, 2008
	Thể thao – GDQP
	Giáo dục quốc phòng an ninh 3,4

	30
	Lê Văn Thảo, 1978, Trưởng Bộ môn
	Giảng viên
	Cử nhân

VN, 2001
	Thể thao
	Giáo dục thể chất 1,2

	31
	Nguyễn Giáp Đam, 1956, Giám đốc trung tâm
	Giảng viên
	Cử nhân 

VN
	Thể dục thể thao
	Giáo dục thể chất 3

	32
	Huỳnh Thị Bích Ngọc, 1971
	Giảng viên
	Cao học

VN
	Xã hội học
	Tâm lý học đại cương

	33
	Trương Thanh Quỳnh Thư, 1986
	Giảng viên
	Cao học

VN
	Xã hội học
	Kỹ năng giao tiếp

	34
	Lê Văn Nam, 1984
	Giảng viên
	Cử nhân, VN, 2006
	Vật lí
	Thí nghiệm vật lý đại cương

	35
	Hoàng Xuân Thế, 1978
	Giảng viên
	Cao học, VN
	CNSH & KTMT
	Môi trường và con người


Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cam kết các thông tin nêu trên đúng theo thực tế hiện có của Trường.
	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo 
HIỆU TRƯỞNG




Mẫu 2. Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu phục vụ ngành Công nghệ may
	Số TT
	Họ và tên, năm sinh
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm tốt nghiệp
	Phụ trách PTN, thực hành
	Phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ học phần/môn học nào trong chương trình đào tạo

	1
	Nguyễn Thị Kim Cúc, 1959
	Kỹ sư, giáo dục học, 1981
	Phòng thực hành may 1
	1. Kỹ thuật may cơ bản
2. Thực hành thiết bị may công nghiệp 
3. Công nghệ may 4
4. Thiết kế rập, nhảy size, giác sơ đồ trên vi tính

	2
	Nguyễn Mai Thanh Thảo, 1983
	Giảng viên
	Phòng thực hành may 2
	1. Thực hành công nghệ may trang phục 1
2. Thực hành công nghệ may trang phục 2
3. Thực hành công nghệ may trang phục 3
4. Thực hành công nghệ may trang phục công sở



	3
	Nguyễn Thanh Bình,  1976
	Giảng viên
	Phòng thực hành may 3
	1. Thực hành thiết kế trang phục cưới
2. Thực hành công nghệ may trang phục 1
3. Thực hành công nghệ may trang phục 2

	4
	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, 1976
	Giảng viên
	Phòng Thực hành cắt
	1. Thực hành thiết kế trang phục 1.

2. Thực hành thiết kế trang phục 2.
3. Thực hành mỹ thuât cơ bản 

4. Vẽ mỹ thuật trang phục

5. Sáng tác mẫu thời trang


Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cam kết các thông tin nêu trên đúng theo thực tế hiện có của Trường.

	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo 
HIỆU TRƯỞNG




2. Phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị 

Mẫu 3.  Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy   

	Số TT
	Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ  học phần/môn học

	1
	A201
	01
	95
	Tivi
	01
	Pháp luật đại cương

	2
	A202
	01
	65
	Tivi
	01
	Quản trị học

	3
	A205
	01
	95
	Tivi
	01
	Phương pháp nghiên cứu khoa học

	4
	A206
	01
	95
	Tivi
	01
	Logic học

	5
	A301
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Tâm lý học đại cương

	6
	A302
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Kỹ năng giao tiếp

	7
	A303
	01
	130
	Tivi
	01
	Anh văn 1

	8
	A304
	01
	130
	Tivi
	01
	Anh văn 2

	9
	A305
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Anh văn chuyên ngành điện, điện tử

	10
	A306
	01
	95
	Tivi
	01
	

	11
	A401
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Đường lối các mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

	12
	A402
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Toán cao cấp A1

	13
	A403
	01
	130
	Tivi
	01
	Toán cao cấp A2

	14
	A404
	01
	130
	Tivi
	01
	Toán cao cấp A3

	15
	A405
	01
	95
	Tivi
	01
	Xác suất thống kê

	16
	A406
	01
	95
	Tivi
	01
	Vật lý đại cương 1

	17
	A106
	01
	65
	Tivi
	01
	Vật lý đại cương 2

	18
	A108
	01
	65
	Tivi
	01
	Hoá học đại cương

	19
	A501
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Sinh học đại cương

	20
	A502
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Môi trường và con người

	21
	A503
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Tin học đai cương

	
	A204-A
	01
	65
	Tivi
	01
	Thực hành tin học đại cương

	22
	A504
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Phương pháp tính                              

	23
	A505
	01
	95
	Tivi
	01
	Hàm phức và các phép biến đổi

	24
	A506
	01
	95
	Tivi
	01
	Giáo dục quốc phòng-an ninh 1

	25
	A507
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Giáo dục quốc phòng-an ninh 2

	26
	A508
	01
	95
	Tivi
	01
	Giáo dục quốc phòng-an ninh 3

	27
	S1
	01
	120
	
	
	Giáo dục quốc phòng-an ninh 4

	28
	HT.E
	01
	150
	Máy chiếu
	01
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	29
	HT.C
	01
	300
	Máy chiếu
	02
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

	30
	S2
	01
	120
	
	
	Giáo dục thể chất 1

	31
	S3
	01
	120
	
	
	Giáo dục thể chất 1

	32
	S4
	01
	120
	
	
	Giáo dục thể chất 1

	33
	S5
	01
	120
	
	
	Giáo dục thể chất 2

	34
	S6
	01
	120
	
	
	Giáo dục thể chất 2

	35
	S7
	01
	120
	
	
	Giáo dục thể chất 2

	36
	S8
	01
	120
	
	
	Giáo dục thể chất 3

	37
	S9
	01
	120
	
	
	Giáo dục thể chất 3

	38
	S10
	01
	120
	
	
	Giáo dục thể chất 3

	39
	AB-05
	01
	120
	Máy chiếu
	01
	Vật liệu dệt may 

	40
	B201
	01
	95
	Tivi
	01
	Thiết bị may công nghiệp

	41
	P.TH may 1
	01
	120
	Máy may
	01
	Thực hành thiết bị may công nghiệp 

	42
	B203
	01
	95
	Tivi
	01
	Kỹ thuật may cơ bản 

	43
	P.TH may 2
	01
	120
	Máy may
	01
	Thực hành kỹ thuật may cơ bản

	44
	B205
	01
	95
	
	01
	Thực hành mỹ thuật cơ bản

	45
	B206
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	An toàn công nghiệp và môi trường

	46
	B207
	01
	95
	
	01
	Vẽ mỹ thuật trang phục 

	47
	B208
	01
	95
	
	01
	Vẽ kỹ thuật 

	48
	B301
	01
	130
	Máy chiếu
	01
	Vẽ kỹ thuật ngành may

	49
	A104
	01
	100
	Vi tính
	01
	Tin học ứng dụng ngành may

	50
	B303
	01
	95
	Tivi
	01
	Đồ họa trang phục 

	51
	B304
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Thiết kế Erugo

	52
	B305
	01
	95
	Tivi
	01
	Hoàn tất sản phẩm dệt 

	53
	B306
	01
	95
	Tivi
	01
	Nhân trắc học

	54
	B401
	01
	130
	Máy chiếu
	01
	Tâm lý học kinh doanh hàng may mặc

	55
	B402
	01
	130
	Máy chiếu
	01
	Thẩm mỹ học

	56
	B403
	01
	95
	Tivi
	01
	Vải dệt thoi 

	57
	B404
	01
	95
	Tivi
	01
	Vải dệt kim

	58
	A 203
	01
	95
	Vi tính
	01
	Thiết kế thời trang trên máy vi tính

	59
	B406
	01
	95
	Tivi
	01
	Thiết kế trang phục 1

	60
	P. cắt
	01
	150
	
	01
	Thực hành thiết kế trang phục 1

	61
	B502
	01
	95
	Tivi
	01
	Công nghệ may trang phục 1

	62
	P.TH may 3
	01
	95
	Máy may
	01
	Thực hành công nghệ may trang phục 1 

	63
	B504
	01
	95
	Tivi
	01
	Thiết kế trang phục 2

	64
	P. Cắt
	01
	150
	
	01
	Thực hành thiết kế trang phục 2

	65
	B506
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Công nghệ may trang phục 2

	66
	P.TH may 2
	01
	120
	Máy may
	01
	Thực hành công nghệ may trang phục 2

	67
	B508
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Thiết kế trang phục 3

	68
	P.cắt
	01
	150
	
	01
	Thực hành thiết kế trang phục 3

	69
	HT.E
	01
	150
	Máy chiếu
	01
	Thiết kế - nhảy size – giác sơ đồ

	70
	P. cắt
	01
	150
	
	01
	Thực hành Thiết kế - nhảy size – giác sơ đồ

	71
	A508
	01
	95
	Tivi
	01
	Công nghệ sản xuất

	72
	AB-01
	01
	120
	Máy chiếu
	01
	Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp

	73
	AB-02
	01
	120
	Máy chiếu
	01
	Quản lý chất lượng trang phục

	74
	AB-03
	01
	120
	Máy chiếu
	01
	Đồ án học phần công nghệ may

	75
	S5
	01
	120
	Máy chiếu
	01
	Thiết kế trang phục cưới

	76
	P.TH may 3
	01
	120
	
	01
	Thực hành thiết kế trang phục cưới

	77
	A 305
	01
	60
	Máy chiếu
	01
	Thiết kế trang phục truyền thống

	78
	P.cắt
	01
	150
	
	01
	Thực hành thiết kế trang phục truyền thống

	79
	B403
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Thiết kế trang phục công sở

	80
	AB-05
	01
	120
	Máy chiếu
	01
	Thực hành thiết kế trang phục công sở

	81
	A204-A
	01
	65
	Máy chiếu
	01
	Công nghệ sản phẩm   

	82
	A207-B
	01
	65
	Ti vi
	01
	Đồ án chuyên ngành công nghệ may

	83
	A204-B
	01
	65
	Ti vi
	01
	Quản lý đơn hàng

	84
	A208-A
	01
	65
	
	01
	Chuyền trưởng

	85
	A204-C
	01
	65
	
	01
	Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm

	86
	A504
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Lập kế hoạch sản xuất ngành may

	89
	A504
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Cải tiến sản xuất ngành may

	90
	A203-B
	01
	65
	
	01
	Marketing hàng may mặc

	91
	F 306
	01
	65
	Tivi
	01
	Đồ án học phần thiết kế 

	92
	F 306
	01
	65
	Tivi
	01
	Đồ án tốt nghiệp

	93
	A504
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Thiết kế nón và túi xách

	94
	B403
	01
	95
	Ti vi
	01
	Thiết kế giày

	95
	A207-B
	01
	65
	Ti vi
	01
	Thiết kế nhà xưởng và lắp đặt thiết bị may

	96
	B502
	01
	95
	Tivi
	01
	Trang trí sản phẩm may

	97
	A503
	01
	95
	Máy chiếu
	01
	Công nghệ tẩy, giặt, là, đóng gói sản phẩm

	98
	Tại công ty
	Thực tập tốt nghiệp

	99
	
	Khóa luận tốt nghiệp


Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cam kết các thông tin nêu trên đúng theo thực tế hiện có của Trường.

	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo 
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	Thủ trưởng cơ sở đào tạo 
HIỆU TRƯỞNG




Mẫu 4. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành
	STT
	Loại phòng học (Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng học vi tính…)
	Diện tích (m2)
	Vị trí của thiết bị trong bảng kiểm kê tài sản cố định năm 2011


	Danh mục, trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng


	Phục vụ cho môn học/học phần

	1
	Phòng Thực hành may 1
	120
	01X2
	Máy may công nghiêp 1 kim
	23 bộ
	1.  Thực hành thiết bị may công nghiệp

2. Kỹ thuật may cơ bản
3. Thực hành công nghệ may trang phục 1 


	
	
	
	06X2
	Máy đính nút Siruba PK51
	01 bộ
	

	
	
	
	07X2
	Máy viền bằng Foo7J w122
	01 bộ
	

	
	
	
	04X2
	Máy khuy BH 780-A
	01 bộ
	

	
	
	
	20X2
	Ghế may(1m*0.3m*0.6m)
	23cái
	

	
	
	
	22X2
	Bàn cắt
	02
	

	
	
	
	35X1
	Bảng di động 2 mặt HQ
	01 cái
	

	
	
	
	07X2
	Bàn ủi Philip
	4 cái
	

	
	
	
	08X2
	Bàn ủi hơi chinhhong CH-13
	01 cái
	

	2
	Phòng Thực hành may 2
	120
	01X2
	Máy may công nghiêp 1 kim
	34  bộ
	1. Thực hành công nghệ may trang phục 1 
2. Thực hành công nghệ may trang phục 2
3. Thực hành công nghệ may trang phục 3


	
	
	
	03X2
	Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ
	01 bộ
	

	
	
	
	23X2
	Máy vắt sổ 5chỉ
	01 bộ
	

	
	
	
	20X2
	Máy đính nút Juki
	01 bộ
	

	
	
	
	22X2
	Ghế thư viện
	01 cái
	

	
	
	
	35X1
	Bàn cắt
	02
	

	
	
	
	07X2
	Ghế may(1m*0.3m*0.6m)
	35cái
	

	
	
	
	24X2
	Ghế chân sắt chữ Z(0.3*0.25.0.75) mặt gỗ
	15 cái
	

	
	
	
	26X2
	Bảng di động 2 mặt HQ
	01 cái
	

	
	
	
	05X2
	Bàn ủi Philip
	4 cái
	

	3
	Phòng Thực hành may 3
	120
	01X2
	Máy may công nghiêp 1 kim
	36 bộ
	1. Thực hành công nghệ may  trang phục 1
2. Thực hành công nghệ may  trang phục 2


	
	
	
	26X2
	Bàn cắt
	2
	

	
	
	
	20X2
	Ghế may(1m*0.3m*0.6m)
	35cái
	

	
	
	
	35X1
	Bảng di động 2 mặt HQ
	01 cái
	

	
	
	
	07X2
	Bàn ủi Philip
	4 cái
	

	4
	Phòng Thực hành cắt
	150
	26X2
	Bàn cắt may (2,4m*1,2m*0,75m) 
	12 cái
	1. Thực hành thiết kế trang phục 1.
2. Thực hành thiết kế trang phục 2
3. Thực hành thiết kế trang phục 3.
4. Thực hành thiết kế    trang phục truyền thống
5. thực hành thiết kế trang phục cưới

	
	
	
	05X2
	Máy cắt tay (In CM 006)
	02 cái
	

	
	
	
	02X3
	Tượng người mẫu các loại
	30 cái
	

	
	
	
	02X3
	Tượng người mẫu bán thân
	02 cái
	

	
	
	
	01X4
	Ghế may(1m*0.3m*0.6m)
	16cái
	

	
	
	
	02X4
	Ghế chân sắt chữ Z(0.3*0.25.0.75) mặt gỗ
	10 cái
	


Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cam kết các thông tin nêu trên đúng theo thực tế hiện có của Trường.
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4. 
Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo 

a) Thư viện

- Diện tích thư viện: 485 m2.  
Diện tích phòng đọc: 262,5 m2.
- Số chỗ ngồi: 250.


Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 45.
- Phần mềm quản lý thư viện: 02.
- Thư viện điện tử: 01.   

Số lượng sách, giáo trình điện tử: 10.000.
b) Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo

Mẫu 5. Danh mục giáo trình của ngành đào tạo
	STT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuầt bản
	Năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/ học phần

	1. 
	Giáo trình môn học công nghệ may 2


	Võ Phước Tấn (chủ biên)
	Thống kê
	2006
	3
	Công nghệ may trang phục 2

	2. 
	Hệ thống bài tập công nghệ may 2
	Võ Phước Tấn (chủ biên)
	Lao động - Xã hội


	2006
	2
	- Thực hành công nghệ may trang phục 2

	3. 
	Công nghệ may


	Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn Rê
	Đại học Quốc gia


	2003
	5
	- Thực hành kỹ thuật May cơ bản

	4. 
	Công nghệ may mặc thời trang


	Triệu Thị Chơi
	Tp. Hồ Chí Minh


	2009
	1
	 Thực hành công nghệ may trang phục 3

	5. 
	Giáo trình môn học thiết kế trang phục 2


	Võ Phước Tấn (chủ biên)
	Lao động - Xã hội


	2008
	3
	-Thiết kế trang phục 2

	6. 
	Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 2
	Võ Phước Tấn (chủ biên)
	Lao động - Xã hội


	2006
	5
	-Thực hành thiết kế trang phục 2

	7. 
	Giáo trình cơ sở sản xuất may công nghiệp 


	Trần Thanh Hương.
	Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh


	2008
	3
	-Công nghệ sản xuất

	8. 
	Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp


	Võ Phước Tấn (chủ biên)
	Thống kê
	2007
	1
	-Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp

	9. 
	Mỹ thuật trang phục
	Võ Phước Tấn (chủ biên)
	Lao động - Xã hội


	2006
	1
	Thực hành mỹ thuật trang phục

	10. 
	Lịch sử thời trang / Đồ trang sức và các phụ trang khác..


	Reynolds Helen; Nguyễn Quốc Tín dịch
	Kim Đồng


	2007
	2
	Trang trí sản phẩm may

	11. 
	Lý thuyết thiết bị may công nghiệp
	CĐ May – Thời trang II, 
	(tài liệu lưu hành nội bộ).
	1998
	1
	Thiết bị may công nghiệp

	12. 
	Thực hành thiết bị may công nghiệp
	CĐ May – Thời trang II, 
	(TL lưu hành nội bộ).
	1998
	1
	Thực hành thiết bị may công nghiệp

	13. 
	An toàn lao động trong dệt may
	Nguyễn Văn Lân
	Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh
	2000
	1
	An toàn công nghiệp và môi trường

	14. 
	Cơ sở thiết kế nhà máy
	Trần Thế Truyền
	Trường ĐH kỹ thuật Đà Nẵng
	1999
	1
	Thiết kế nhà xưởng và lắp đặt thiết bị may

	15. 
	Cơ sở Thiết kế trang phục
	Võ Phước Tấn
	Hà Nội
	2006
	5
	· Cơ sở thiết kế trang phục

	16. 
	Giáo trình môn học thiết kế trang phục 1
	Võ Phước Tấn
	Lao động xã hội 
	2008
	2
	Thiết Kế Trang Phục 1

	17. 
	Giáo trình môn học thiết kế trang phục 1
	Võ Phước Tấn
	Lao động xã hội 
	2008
	2
	Thực hành thiết kế trang phục 1

	18. 
	Giáo trình môn học công nghệ may 1
	Võ Phước Tấn
	Thống kê
	2005
	11
	Công nghệ may trang phục 1

	19. 
	Giáo trình môn học công nghệ may 1
	Võ Phước Tấn
	Thống kê
	2005
	11
	Thực hành công nghệ may trang phục 1

	20. 
	Giáo trình công nghệ may
	Phạm Quỳnh Hương
	Lao động – xã hội
	2006
	5
	Thiết kế thời trang công sở

	21. 
	Giáo trình công nghệ may
	Phạm Quỳnh Hương
	Lao động – xã hội
	2006
	5
	Thực hành thiết kế thời trang công sở

	22. 
	Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp
	Võ Phước Tấn
	Thống kê
	2007
	1
	Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm

	23. 
	 Mỹ thuật cơ bản và nâng cao
	Gia Bảo
	Nhà xuất bản Mỹ thuật
	2003
	1
	

	24. 
	Vẽ mỹ thuật trang phục 
	Võ Phước Tấn, Hà Tú vân, Thái Châu Á, Đỗ Thị Anh Hoa.
	Lao động - Xã hội
	2006
	3
	Vẽ mỹ thuật trang phục

	25. 
	Giáo trình công nghệ may
	Phạm Quỳnh Hương
	Lao động – xã hội
	2006
	5
	· Công nghệ sản phẩm   

	26. 
	Giáo trình quản lý chất lượng trang phục  


	Trần Thanh Hương.
	Thống kê
	2008
	3
	· Quản lý chất lượng trang phục

	27. 
	Giáo trình cơ sở sản xuất may công nghiệp.


	 Trần Thanh Hương
	Đại học Quốc gia


	2008
	3
	· Công nghệ sản phẩm   

· Công nghệ sản xuất



	28. 
	Thiết kế giày
	Đỗ Thị Thu Hồng
	
	2012
	1
	Thiết kế giày

	29. 
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	Nguyễn Thanh Bình
	Bài giảng
	2012
	1
	Vẽ kỹ Thuật ngành may

	30. 
	H oàn tất sản  phẩm dệt 
	Nguyễn Thanh Bình
	Bài giảng
	2012
	1
	· Hoàn tất sản  phẩm d ệt 

	31. 
	Vải dệt thoi
	Nguyễn Thanh Bình
	Bài giảng
	2012
	1
	· Vải dệt thoi5

	32. 
	Nhân trắc học
	Nguyễn Thanh Bình
	Bài giảng
	2012
	1
	· Nhân trắc học

	33. 
	Công nghệ may trang phục 4
	Nguyễn Thanh Bình
	Bài giảng
	2012
	1
	· Công nghệ may trang phục 4

	34. 
	Thiết kế trang phục 4
	Nguyễn Thanh Bình
	Bài giảng
	2012
	1
	· Thiết kế trang phục 4

	35. 
	Cải tiến sản xuất ngành may
	Nguyễn Thanh Bình
	Bài giảng
	2012
	1
	· Cải tiến sản xuất ngành may

	36. 
	Bài giảng Thiết kế, nhảy mẫu,GSĐ trên máy vi tính
	Nguyễn Thanh Bình
	Bài giảng
	2012
	1
	· Tin học ứng dụng ngành may

	37. 
	Đồ họa trang phục
	Nguyễn Thanh Bình
	Bài giảng
	2012
	1
	· Đồ họa trang phục

	38. 
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	Phùng Thị Ngọc Tiên
	Bài giảng
	2012
	1
	· Thiết kế thời trang trên máy tính

	39. 
	Cơ sở thiết kế trang phục 
	 Võ Phước Tấn… [và những người khác].
	L Đ XH
	2006
	5
	Cơ sở thiết kế trang phục 

	40. 
	Giáo trình Công nghệ may 3
	Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn Rê
	ĐHQG
	2003
	5
	Công nghệ may

	41. 
	Giáo trình Công nghệ may 4
	Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn Rê
	ĐHQG
	2003
	5
	Công nghệ may trang phục 4

	42. 
	Thiết bị may công nghiệp và bảo trì 
	Võ Phước Tấn chủ biên ... [và những người khác].
	L ĐXH
	2006
	6
	Thiết bị may công nghiệp

	43. 
	Hệ thống bài tập công nghệ may 4 
	Võ Phước Tấn chủ biên ... [và những người khác].
	L ĐXH
	2006
	4
	TH Công nghệ may trang phục 4

	44. 
	Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 3
	Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Thu Hương
	L ĐXH
	2006
	3
	Thiết kế trang phục 3

	45. 
	Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4
	Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Thu Hương
	L ĐXH
	2006
	3
	· Thiết kế trang phục 4

	46. 
	Giáo trình môn học: Anh văn chuyên ngành may thời trang 
	English for the fashion garment industry. /  Võ Phước Tấn, Trần Anh Dũng
	Thống kê
	2005
	5
	Anh văn chuyên ngành may

	47. 
	Giáo trình môn học: Nguyên tắc thiết kế thời trang
	Võ Phước Tấn, Thái Châu Á
	LDXH
	2008
	1
	Thiết kế thời trang

	48. 
	Lập kế hoạch sản xuất ngành may
	Trần Thanh Hương
	Tổng hợp
	2007
	01
	Lập kế hoạch sản xuất ngành may

	49. 
	Thiết bị trong công nghiệp may
	Nguyễn Trọng Hùng,   Nguyễn Phương Hoa                
	KHKT
	2001
	01
	Thiết bị may công nghiệp

	50. 
	Giáo trình cơ sở sản xuất may công nghiệp
	
	ĐHSPKT
	
	
	Công nghệ sản xuất

	51. 
	Giáo trình an toàn vệ sinh lao động trong ngành may
	Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phạm Thị Thảo
	ĐHCN
	2011
	01
	An toàn công nghiệp và môi trường

	52. 
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
	Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn 
	Chính trị quốc gia HN
	2009
	65
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

	53. 
	Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính trị quốc gia HN
	2006
	19
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 

	54. 
	Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính trị quốc gia HN
	2009
	13
	Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

	55. 
	Giáo trình “Lý luận chung về nhà nước & pháp luật” 
	Trường Đại học luật Hà Nội
	Tư pháp- Giáo dục HN
	1996
	12
	Pháp luật đại cương

	56. 
	Lôgic học đại cương 
	Vương Tất Đạt
	ĐHQG HN
	2000
	2
	Logic học đại cương 

	57. 
	Quản trị nhân sự 
	Nguyễn Thanh Hội
	Thống kê

HN
	2002
	1
	Quản trị học 

	58. 
	Giáo trình Tâm lý học đại cương 
	Nguyễn Xuân Thức
	ĐH Sư phạm Hà Nội
	2008
	1
	Tâm lý học đại cương 

	59. 
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	Vũ Cao Đàm
	Khoa học và kỹ thuật
	2005
	1
	Phương pháp nghiên cứu khoa học

	60. 
	Phương pháp thực hiện luận văn tốt nghiệp, tiểu luận, báo cáo thực tập
	Nguyễn Tấn Phước
	Đồng Nai
	1999
	1
	Phương pháp nghiên cứu khoa học

	61. 
	Giáo trình Toán học cao cấp tập 1 
	Nguyễn Đình Trí
	Giáo dục
	2005
	27
	Toán cao cấp tập A1 

	62. 
	Nhập môn đại số tuyến tính 
	Trần Ngọc Danh
	Tủ sách KHTN
	2002
	68
	Toán cao cấp tập A3

	63. 
	Vật lý đại cương, tập 1 
	Lương Duyên Bình
	Giáo dục
	2004
	36
	Vật lý đại cương 1 

	64. 
	Vật lý đại cương, tập 2
	Lương Duyên Bình
	Giáo dục
	2004
	67
	Vật lý đại cương 2

	65. 
	Thí nghiệm Vật lý đại cương 
	Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa
	ĐH CNTP Tp HCM
	2010
	32
	Thí nghiệm vật lý đại cương 

	66. 
	Hóa Học Đại Cương 
	Nguyễn Đức Chung
	ĐHQG Tp HCM
	2002
	42
	Hóa Đại Cương 

	67. 
	Ngôn ngữ lập trình C 
	Quách Tuấn Ngọc
	Thống kê
	2002
	13
	Tinh học đại cương. 

	68. 
	Phép biến đổi Laplace
	Nguyễn Kim Đính
	ĐHQG Tp HCM
	2003
	29
	Quy hoạch thực nghiệm.

	69. 
	Nhập môn đại số tuyến tính 
	Trần Ngọc Danh
	Tủ sách KHTN
	2002
	11
	Nhập môn đại số tuyến tính 

	70. 
	Con người và môi trường
	Hoàng Hưng
	NXB Trẻ
	2000
	1
	Con người và môi trường

	71. 
	Sinh thái học và môi trường
	Trần Kiên, Hoàng Đức Nhuận, Mai Sỹ Tuấn
	Giáo dục
	2002
	1
	Sinh thái học 

	72. 
	Cơ sở sinh thái học
	Vũ Trọng Tạng
	Giáo dục
	2000
	5
	Sinh thái học

	73. 
	Modern Biology
	John H. Postlethwait
	Holt RineHart and Winston
	2006
	1
	Sinh học đại cương. 

	74. 
	Giáo trình Giáo dục quốc phòng-An ninh (tập 1,2)
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Giáo dục
	2005
	1
	Giáo dục quốc phòng-An ninh  1,2,3,4


Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cam kết các thông tin nêu trên đúng theo thực tế hiện có của Trường.

	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo 
HIỆU TRƯỞNG




 Mẫu 6. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

	STT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuầt bản
	Năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/ học phần

	1.
	Patternmaking for Fashion Design
	Helen Joseph Armstrong
	Copyright-by Prentice-Hall, Inc.
	2000
	3
	Cơ sở thiết kế trang phục.

Thiết kế Erugo

	2.
	How to make Sewing Patterns
	DONALD H.MCCUNN
	Copyright by Hart Publishing Company, Inc
	2000
	11
	Cơ sở thiết kế trang phục.

Thiết kế Erugo

	3.
	Make Your Own Dress Patterns
	AdeleP.Margolis
	Doubleday& company
	2006
	1
	Cơ sở thiết kế trang phục.

Thiết kế Erugo

	4.
	Thiết kế mẫu thời trang
	Triệu Thị Chơi
	Tổng hợp
	2009
	2
	Thiết Kế Trang Phục 1

	5.
	Thời trang thực hành
	Triệu Thị Chơi
	Tổng hợp
	2009
	2
	Thực hành thiết kế trang phục 1

	6.
	Công nghệ may
	Lê Thị Kiều Liên
	ĐH quốc gia Tp.HCM
	2003
	5
	Công nghệ may trang phục 1

	7.
	Công nghệ may
	Lê Thị Kiều Liên
	ĐH quốc gia Tp.HCM
	2003
	5
	Thực hành công nghệ may trang phục 1

	8.
	Công nghệ may mặc thời trang
	Triệu Thị Chơi
	Tp. HCM
	2009
	1
	Thiết kế thời trang công sở

	9.
	Thời trang thực hành
	Triệu Thị Chơi
	Tổng hợp
	2009
	2
	Thực hành thiết kế thời trang công sở

	10
	Công nghệ may
	Lê Thị Kiều Liên
	ĐH quốc gia Tp.HCM
	2003
	5
	Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm

	11
	Thiết kế mẫu thời trang
	Triệu Thị Chơi
	Tổng hợp
	2009
	2
	Thực hành kỹ thuật may căn bản

	12.
	Áo dài Việt Nam 
	Việt Hùng.
	Văn Lang
	2010
	1
	Vẽ mỹ thuật trang phục

	13.
	Fashion Shirt : Thời trang Trung Quốc
	Thời trang Trung Quốc
	
	2008.
	1
	

	14.
	Thời trang mới = New fashion - best collections
	Minh Châu
	Phương Đông
	2010
	1
	

	15.
	Màu sắc và phương pháp sử dụng màu
	Nguyễn Duy Lẫm,
	Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
	2005
	1
	Thực hành mỹ thuật cơ bản
 

	16.
	 Mỹ thuật cơ bản và nâng cao
	Gia Bảo
	Nhà xuất bản Mỹ thuật
	2003
	1
	

	17
	Những mẫu trang trí chọn lọc
	Ngô Túy Phượng
	Nhà xuất bản Giáo dục
	2005
	1
	

	18
	Trang trí hình chữ nhật 
	Trần Hữu Tri
	Nhà xuất bản Giáo dục
	2004
	1
	

	19
	Cơ sở thiết kế giày
	Đỗ Thị Thu Hồng
	
	2012
	1
	Thiết kế giày

	20
	Giáo trình đào tạo thiết kế giày
	Đỗ Thị Hồi
	TTKT Da giày
	1997
	1
	Thiết kế giày

	21
	Designing and styling of shoes


	Jarmila Zobacová, Dipl.Ing. Stanislav Velikovský,
	SOU obuvnické a. s. Svit Zlín,
	1995.
	1
	Thiết kế giày

	22
	Hệ thống tài liệu thiết kế 
	
	Hà Nội
	1985
	1
	Vẽ kỹ thuật ngành may

	23
	Hình họa vẽ kỹ thuật ngành may
	Võ Phước Tấn
	LĐXH
	2008
	1
	Vẽ kỹ thuật ngành may

	24
	Công nghệ xử lý hoàn tất sản phẩm dệt
	Nguyễn Vă n Thông
	KH&KT
	2004
	1
	Hoàn tất sản  phẩm d ệt 

	25
	Kỹ Thuật nhuộm, in hoa và hoàn tất vật liệu dệt
	Tổng công ty dệt may Việt nam
	KH&KT
	2004
	1
	Hoàn tất sản  phẩm d ệt

	26
	Công nghệ dệt thoi
	Huỳnh Văn Trí
	ĐHQG TPHCM
	2001
	1
	Vải dệt thoi

	27
	Thiết kế mặt hàng dệt thoi
	Nguyễn Công Toàn
	ĐHQG TPHCM
	2002
	1
	Vải dệt thoi

	28
	Giáo trình xử lý thống kê số liệu thực nghiệm
	Nguyễn Văn Lân
	ĐHQG TPHCM
	2003
	1
	Nhân trắc học

	29
	Giáo trình Công nghệ may trang phục 4
	Võ Phước Tấn
	Thống kê
	2005
	1
	Công nghệ may trang phục 4

	30
	Giáo trình thiết kế trang phục 4
	Võ Phước Tấn
	Thống kê
	2006
	1
	Thiết kế trang phục 4

	31
	Giáo trình Công nghệ May
	Nhóm tác giả  ĐH BK 
	ĐHQG TPHCM
	2007
	5
	Cải tiến sản xuất ngành may

	32
	Đồ họa kỹ thuật   ứng dụng
	Võ Phước Tấn
	L ĐXH
	2006
	1
	Tin học ứng dụng ngành may

	33
	Thiết kế mẫu và mỹ thuật công nghiệp với corel x4
	Việt Hùng Vũ
	GTVT
	2008
	3
	Đồ họa trang phục

	34
	Thiết kế mẫu thời trang
	Triệu Thị Chơi
	Tổng hợp
	2009
	2
	Thiết kế thời trang trên máy tính

	35
	Lịch sử thời trang / Quần và áo


	Reynolds Helen; Nguyễn Như Mai dịch.
	Kim Đồng


	2007
	2
	Trang trí sản phẩm may

	36
	Chuẩn bị sản xuất hang may công nghiệp
	Trường CĐ May – Thời trang II
	(tài liệu lưu hành nội bộ)
	2002
	1
	Thiết kế nhà xưởng và lắp đặt thiết bị may

	37
	Thời trang thực hành
	Triệu Thị Chơi
	Tổng hợp
	2009
	2
	Thực hành kỹ thuật may căn bản

	38
	Màu sắc và phương pháp sử dụng màu
	Nguyễn Duy Lẫm,
	Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
	2005
	1
	Thực hành mỹ thuật cơ bản

	39
	Những mẫu trang trí chọn lọc
	Ngô Túy Phượng
	Nhà xuất bản Giáo dục
	2005
	1
	Thiết kế nhà xưởng và lắp đặt thiết bị may

	40
	Trang trí hình chữ nhật 
	Trần Hữu Tri
	Nhà xuất bản Giáo dục
	2004
	1
	Thiết kế nhà xưởng và lắp đặt thiết bị may

	41
	Phương pháp vẽ thiết kế thời trang 
	Anh Vũ.
	Văn hóa thông tin
	2007
	2
	Thiết kế nhà xưởng và lắp đặt thiết bị may

	42
	Nguyên tắc thiết kế thời trang
	Võ Phước Tấn, Thái Châu Á
	Lao động - Xã hội
	2008
	1
	Thiết kế nhà xưởng và lắp đặt thiết bị may

	43
	Thiết kế mẫu thời trang, 
	Triệu Thị Chơi, Phạm Thị Lài
	Tổng hợp
	2009
	2
	Thiết kế nhà xưởng và lắp đặt thiết bị may

	44
	Áo dài Việt Nam 
	Việt Hùng.
	Văn Lang
	2010
	1
	Thiết kế nhà xưởng và lắp đặt thiết bị may

	45
	Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp
	Võ Phước Tấn
	Thống kê
	2007
	1
	Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp

	46
	Giáo trình môn học quản lý chất lượng trang phục  


	Võ Phước Tấn, Nhất Chi Mai
	Lao động – xã hội
	2006
	7
	Quản lý chất lượng trang phục

	47
	Giáo trình công nghệ may 


	Phạm Quỳnh Hương... [và những người khác].
	Lao động Xã hội


	2006
	5
	Công nghệ sản phẩm   

Công nghệ sản xuất



	48
	Công nghệ may  


	Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn Rê
	Đại học Quốc gia


	2003
	5
	Công nghệ sản phẩm   

Công nghệ sản xuất



	49
	Phương pháp vẽ thiết kế thời trang
	Anh Vũ
	Hà Nội
	2007
	2
	Phương pháp vẽ thiết kế thời trang

	50
	Vẽ mỹ thuật trang phục  
	Võ Phước Tấn, Hà Tú vân, Thái Châu Á, Đỗ Thị Anh Hoa.
	LĐXH
	2006
	3
	Vẽ mỹ thuật trang phục  

	51
	Cắt may căn bản
	 Triệu Thị Chơi
	Phụ nũ
	2003
	4
	Cắt may căn bản

	52
	Kỹ thuật cắt may thông dụng 
	 Triệu Thị Chơi.
	TPHCM
	2002
	2
	Kỹ thuật may cơ bản

	53
	Thiết kế mẫu thời trang, 
	Triệu Thị Chơi, Phạm Thị Lài
	Tổng hợp
	2009
	2
	Thiết kế trang phục

	54
	Giáo trình Mỹ thuật trang phục. 
	Trần Thủy Bình
	Giáo dục
	2005
	10
	Thiết kế trang phục

	55
	Giáo trình Công nghệ may 1
	Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn Rê
	ĐHQG
	2003
	5
	Công nghệ may trang phục 1

	56
	Giáo trình Công nghệ may 2
	Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn Rê
	ĐHQG
	2003
	5
	Công nghệ may trang phục 2

	57
	Giáo trình Công nghệ may 5
	Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn Rê
	ĐHQG
	2003
	5
	Công nghệ sản xuất

	58
	Giáo trình Công nghệ may 6
	Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn Rê
	ĐHQG
	2003
	5
	Công nghệ may sản xuất 

	59
	Hình họa vẽ kỹ thuật ngành may 
	Võ Phước Tấn, Hà Tú vân, Thái Châu Á.
	L ĐXH
	2008
	1
	Vẽ mỹ thuật

	60
	Giáo trình thiết kế trang phục   
	Trần Thanh Hương.
	ĐHQG
	2008
	3
	Thiết kế trang phục 1,2

	61
	Hệ thống bài tập công nghệ may 5 
	Võ Phước Tấn chủ biên ... [và những người khác].
	L ĐXH
	2006
	4
	Công nghệ may 5

	62
	Hệ thống bài tập công nghệ may 6 
	Võ Phước Tấn chủ biên ... [và những người khác].
	L ĐXH
	2006
	4
	Công nghệ may 

	63
	Hệ thống bài tập công nghệ may 1 
	Võ Phước Tấn chủ biên 
	L ĐXH
	2006
	4
	TH Công nghệ may trang phục  1

	64
	Hệ thống bài tập công nghệ may 2 
	Võ Phước Tấn chủ biên ... [và những người khác].
	L ĐXH
	2006
	4
	TH Công nghệ may trang phục 2

	65
	Hệ thống bài tập công nghệ may 3 
	Võ Phước Tấn chủ biên ... [và những người khác].
	L ĐXH
	2006
	4
	TH Công nghệ may trang phục 3

	66
	Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1
	Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Thu Hương
	L ĐXH
	2006
	3
	TH Thiết kế trang phục 1

	67
	Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 2 
	Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Thu Hương
	L ĐXH
	2006
	5
	TH Thiết kế trang phục 2

	68
	Giáo trình thiết kế quần áo    
	Trần Thủy Bình chủ biên ... [và những người khác].
	Giáo dục 
	2005
	5
	Thiết kế trang phục1,2,3

	69
	Thời trang thực hành. 
	Triệu Thị Chơi, Phạm Thị Lài
	Tổng hợp 
	2009
	2
	Trang trí sản phẩm may

	70
	Men's sơ mi veston   
	Minh Châu
	Phương Đông 
	2007
	3
	Thiết kế trang phục 3

	71
	Hướng dẫn dạy nghề cắt may   
	Bộ giáo dục và đào tạo
	Giáo dục
	2007
	2
	Thực hành may cơ bản

	72
	Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ lao động 
	Trần Thị Thêu, Nguyễn Tuấn Anh.
	ĐHQG
	2008
	5
	Thiết kế trang phục 3

	73
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
	Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn 
	Chính trị quốc gia HN
	2009
	65
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

	74
	Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính trị quốc gia HN
	2006
	19
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 

	75
	Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính trị quốc gia HN
	2009
	13
	Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

	76
	Giáo trình “Lý luận chung về nhà nước và pháp luật” 
	Trường Đại học luật Hà Nội
	Tư pháp- Giáo dục HN
	1996
	12
	Pháp luật đại cương

	77
	Lôgic học đại cương 
	Vương Tất Đạt
	ĐHQG HN
	2000
	2
	Logic học đại cương 

	78
	Quản trị nhân sự 
	Nguyễn Thanh Hội
	Thống kê

HN
	2002
	1
	Quản trị học 

	79
	Giáo trình Tâm lý học đại cương 
	Nguyễn Xuân Thức
	ĐH Sư phạm Hà Nội
	2008
	1
	Tâm lý học đại cương 

	80
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	Vũ Cao Đàm
	Khoa học và kỹ thuật
	2005
	1
	Phương pháp nghiên cứu khoa học

	81
	Phương pháp thực hiện luận văn tốt nghiệp, tiểu luận, báo cáo thực tập
	Nguyễn Tấn Phước
	Đồng Nai
	1999
	1
	Phương pháp nghiên cứu khoa học

	82
	Giáo trình Toán học cao cấp tập 1 
	Nguyễn Đình Trí
	Giáo dục
	2005
	27
	Toán cao cấp tập A1 

	83
	Nhập môn đại số tuyến tính 
	Trần Ngọc Danh
	Tủ sách KHTN
	2002
	68
	Toán cao cấp tập A3

	84
	Vật lý đại cương, tập 1 
	Lương Duyên Bình
	Giáo dục
	2004
	36
	Vật lý đại cương 1 

	85
	Vật lý đại cương, tập 2
	Lương Duyên Bình
	Giáo dục
	2004
	67
	Vật lý đại cương 2

	86
	Thí nghiệm Vật lý đại cương 
	Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa
	ĐH CNTP Tp HCM
	2010
	32
	Thí nghiệm vật lý đại cương 

	87
	Hóa Học Đại Cương 
	Nguyễn Đức Chung
	ĐHQG Tp HCM
	2002
	42
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